	[bookmark: _GoBack]Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài: Bất đẳng  thức 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất đẳng thức, tính chất bất đẳng thức và một số bất đẳng thức thông dụng 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bất đẳng thức trong cuộc sống.


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

  1.Tính chất bất đẳng thức
                 
	
    


     với   


     với   

    



2. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối


	
  

                                         


  
3. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (Đẳng thức Cô-Si)

	

Ta có:                           

   Dấu đẳng thức  xảy ra
   


· Hệ quả:
          i) x, y cùng dương có tổng không đổi thì xy lớn nhất khi v chỉ khi x = y;
         ii) x, y cùng dương và có tích không đổi thì x + y nhỏ nhất khi v chỉ khi x = y.  
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

 Bài 1. Cho a, b, c là 3 số dương. Chứng minh: (*)
                                      Giải

         (*) 

               

               

              (Hiển nhiên).
        
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa











Ví dụ 1: Tìm x biết: 
                                   Giải



Ví dụ 2: Cho a > 0. Chứng minh: . Đẳng thức xảy ra khi nào?
                                     Giải



Vì và nên ta có:   

  Đẳng thức xảy ra  (vì a > 0)

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15
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15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên










	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài: Bất đẳng thức ( Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất đẳng thức, tính chất bất đẳng thức và một số bất đẳng thức thông dụng. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức bất đẳng thức trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
        Bài 1. Chứng minh rằng:

     a/                     

        b/ 

     c/ Với a,b,c là 3 cạnh của tam giác: 

     d/


Bài 2. Chứng minh rằng, nếu thì 


Bài 3.  Chứng minh rằng,nếuthì. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
Bài 4. Chứng minh rằng với mọi số thực a,b ta luôn có :


      a/                          b/ 
Bài 5.  Chứng minh rằng, nếu a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác thì :

                                 
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập




	Thực hiện giải các bài tập
	30
























	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên





	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn 
Mục tiêu của bài: 
[bookmark: OLE_LINK2]- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 1. Khái niêm bất phương trình một ẩn







    Định nghĩa. Cho y = f(x) và y = g(x) có TXĐ:  và . Đặt . Các mệnh đề:  gọi là bất phương trình một ẩn; x là ẩn số và D là TXĐ của bất phương trình đó. Số gọi là một nghiệm của bất phương trìnhnếu .
 2. Bất phương trình tương đương
    Định nghĩa. Hai bất phương trình cùng ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.
· 


Nếu tương đương với , ta viết 

Ví dụ 1: Với điều kiện x > 5, ta có 
3. Biến đổi tương đương các phương trình

	


     * Cho  có TXĐ:  và h(x) xác định trên ta có : 

    


     nếu 


   nếu 


     * Cho  có TXĐ:  ta có: 


       nếu 


4. Khái niêm hệ bất phương trình một ẩn
   Hệ bất phương trình một ẩn x gồm một số bất phương trình ẩn x mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng.
Mỗi giá trị x đồng thời là nghiệm của tất cả các bất phương trình của hệ được gọi một nghiệm của bất phương trình.
 Giải hệ bất phương trình là đi tìm tập nghiệm của bất phương trình đó. 
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG:

1/ Giải bất phương trình:  (*)
                            Giải

   (*). 

 Vậy tập nghiệm bất phương trình:

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa






Ví dụ 2: Giải bất phương trình sau: 
Giải

         

                         




	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15



15









15














20

	[bookmark: OLE_LINK7]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, vận dụng giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức giải bất phương trình và hệ bất phương trình trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:


      a/                              b/ 


      c/                       d/ 
	

Bài 2. Trong hai bất phương trình sau đây, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình: 


      và   
Bài 3.  Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm 

      a/                         

    b/  
Bài 4. Giải thích vì sao các bất phương trình sau tương đương


a/   và 


b/   và  
 Bài 5.  Giải các bất phương trình sau

a/  

b/ 
Bài 6. Giải các hệ bất phương trình sau

       a/ 	           

    b/ 

       c/                              

   d/  

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng      năm  2018



Tên bài: Dấu của nhị thức bậc nhất
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở mục tiêu tìm hiểu về dấu của nhị thức và áp dụng


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó

   Định nghĩa. Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức có dạng:  ax = b, trong đó a, b là hai số thực cho trước, với  

Định lí. Nhị thức bậc nhất  cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm, và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm của nó.

 2. Ứng dụng
2.1. Giải bất phương trình tích


  Dạng: với là tích các nhị thức.
  






2.2. Giải bất phương trình chứa ần ở mẫu

Dạng:  
2.3. Giải phương trình, bất phương trình chúa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối
Để giải ta dùng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối .
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

 1/ Giải bất phương trình:  
                                      Giải

 Bpt 

	Vậy tập nghiệm bất phương trình:.

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa





Ví dụ 1: Xét dấu nhị thức sau: 
                                      Giải 



Nhị thức  có hệ số   và 
	
        
	


                  

	

	        +        0      -






Ví dụ 2: Giải bất phương trình:
                                 Giải 

 Cho 
Bảng xét dấu: 
	x
	

         1               2                3            221020 

	x-1
	       -       0       +
	     +
	+

	x-2
	       -
	-         0      +
	 +

	-x+3
	      +
	+
	     +         0      -

	

	      +        0      -         0      +         0      -




Ví dụ 3: Giải các phương trình: 
	                           Giải

 Bpt 

          

          
Bảng xét dấu:
	x 
	


         -7	                            2               

	x+7
	        -        0	+
	        +
	        +

	x-2
	-
	       -
	         -   0         +

	2x-1
	-
	       -       0	-
	        +

	
Vế trái
	        -       0	+
	         -
	        +




Vậy tập nghiệm 


    Ví dụ 4:  
                                      Giải 

Bpt 

	Vây tập nghiệm 

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15












15



















15







20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên









	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Dấu của nhị thức bậc nhất (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức xét dấu nhị thức bậc hai  trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Lập bảng xét dấu các biểu thức sau


       a/                b/ 


       c/        d/ 

Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử rồi xét dấu


       a/                                  b/ 
Bài 3. Giải các bất phương trình sau 


       a/                          b/ 

Bài 4. Giải các bất phương trình

      a/	  

  b/

      c/		          

      d/

Bài 5. Giải các hệ bất phương trình

     a/		

     b/
Bài 6. Tìm nghiêm nguyên của mỗi hệ bất phương trình sau 

    a/			

    b/

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên








	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng      năm  2018



Tên bài: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bất phương trình bậc nhất hai ẩn


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 
Dạng:

        



   *Mỗi cặp sao cho gọi là một nghiệm bất phương trình 

   *Nửa mặt phẳng (không kể bờ (d): ax + by + c = 0) chứa là miền
    nghiệm bất phương trình.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn mọi bất phương trình trong hệ gọi là miền nghiệm của hệ.

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa







Ví dụ. Xác định miền nghiệm các bất phương trình sau


a/                            b/ 


	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	25










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình .
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Xác định miền nghiệm các bất phương trình sau

       a/                         

  b/ 
Bài 2. Xác định miền nghiệm các hệ bất phương trình sau

      a/              

       b/ 
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập






	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2, Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	[bookmark: OLE_LINK5]Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng      năm  2018



Tên bài: Dấu của tam thức bậc hai
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một tam thức bậc hai và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng dấu của tam thức bậc hai


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: OLE_LINK6] I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Tam thức bậc hai


Định nghĩa. Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức dạng: , trong đó a, b, c là những số cho trước với 
 2. Dấu của tam thức bậc hai
	
Cho 


    *  thì f(x) cùng dấu với hệ số a, 


    *  thì f(x) cùng dấu với hệ số a, 





    *  thì f(x) có hai nghiệm  và  Khi đó f(x) trái dấu với hệ số a và f(x) cùng dấu với hệ số a, 

     *

    *




Ví dụ 5: Tìm m để 

          
3. Bất phương trình bậc hai một ẩn 

Bất phương trình bậc dạng: 

 Với 
Để giải bất phương trình bậc hai, ta áp dụng định lí về dấu tam thức bậc hai.

Ví dụ 2: Giải bất phương trình: 
Bảng xét dấu:
	

	



			2	3	 

	

	       	+	0	-	           0          +
	+
	+

	

	+
	+
	          +         	0	-	           0           -

	

		+	0	-	           0          +
	-
	+



Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Bài 1. Với những giá trị nào của m thì đa thức  luôn dương với mọi x?
Giải


 Với  thì  (không thoả yêu cầu bài toán)


 Với , 


Vậy với  thì đa thức luôn dương với mọi x. 

	
[bookmark: OLE_LINK26]Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa






Ví dụ 1:  vì 


Ví dụ 2:  vì 

Ví dụ 3: Xét dấu 

                     
       Bảng xét dấu:


	x
	

  2    5   

	f(x)
	+     0  - 0  +




Ví dụ 4: Tìm m để 

         






Ví dụ 1: Giải bất phương trình:  
                                      Giải


                        


           

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15




















15








15













20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên







	[bookmark: OLE_LINK9]Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Dấu của tam thức bậc hai (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một tam thức bậc hai và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức xét dấu một tam thức bậc hai trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Xét dấu các tam thức bậc hai sau


     a/    b/ 

     c/ 

d/ 
Bài 2. Tìm các giá trị m để mỗi biểu thức sau luôn dương

     a/                 

 b/ 

     c/

 d/  
Bài 3. Tìm các giá trị m để mỗi biểu thức sau luôn âm

     a/              

  b/ 

     c/         

 d/ 

Bài 4. Cho . Tìm m để hàm số xác định với mọi x.
Bài 5.  Giải các bất phương trình sau 


      a/			b/


      c/				d/
Bài 6. Giải các bất phương trình sau 

 a/		         

b/

 c/		

 d/

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên





	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK1]
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Ôn tập chương
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I, vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	[bookmark: OLE_LINK3]TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương I

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1.  Giải các bất phương trình sau

a/  

b/ 

Bài 2. Giải các bất phương trình sau 

 a/                         

b/ 

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình 

    a/	

b/

c/		

d/

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	[bookmark: OLE_LINK4]Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I  : BẤT ĐẲNG THỨC 

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Kiểm tra một tiết
Mục tiêu của bài: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
	Bài 1.  Giải các bất phương trình sau

        

Bài 2. Giải các bất phương trình sau 

 a/                         

b/ 

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình 

    a/	

b/



	Phát đề cho học sinh









	Thực hiện bài kiểm tra
	45












	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Ngan
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  :THỐNG KÊ

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Bảng phân bố tần số và tần suất
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản thống kê mẫu số liệu, tần số, tàn suất.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở, giới thiệu về thống kê số liệu.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Thống kê là gì?
- Thống kê là môn khoa học nghiên cứu về các phương pháp thu thập, tổ chức trình bày, phân tích và xử lý số liệu. 
2. Mẫu số liệu
- Một tập hợp con hữu hạn các đơn vị điều tra gọi là mẫu.
- Số phần tử của mẫu gọi là kích thước mẫu.
- Các giá trị thu thập được trên mẫu được gọi là mẫu số liệu.
Ví dụ 1: Điều tra về điểm môn Toán của lớp 10A, người ta chọn ra 12 bạn học sinh ở tổ I và thu được kết quả sau:
                                  


Khi đó: 
- Dấu hiệu điều tra: điểm môn toán.
- Đơn vị điều tra: lớp 10A.
- Kích thước mẫu: 12.
3. Tần số - Tần suất
- Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong mẫu số liệu được gọi là tần số của giá trị đó.
- Tần suất fi của gi trị xi là tỉ số giữa tần số ni và kích thước mẫu N.


4. Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp
Để trình bày mẫu số liệu (theo tiêu chí nào đó) được gọn gàng, súc tích, nhất là khi có nhiều số liệu, ta ghép số liệu thành các lớp.
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo kW/h) ở khu phố 5, phường 7, quận Tân Bình. Ta chọn ngẫu nhiên 30 gia đình trong khu phố đó và thu được mẫu số liệu sau:


a. Đơn vị điều tra là gì?
b. Dấu hiệu điều tra là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?
c. Hãy viết các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.
       Giải
a. Đơn vị điều tra: Khu phố 5, phường 7, quận Tân Bình.
b. Dấu hiệu điều tra: Điện năng tiêu thụ trong một tháng ở hộ gia đình. 
         Kích thước mẫu: 30.
c. Các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu là: 70; 75; 80; 85; 90; 100; 120; 140; 165.

	Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa

	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên





	[bookmark: OLE_LINK10]Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  :THỐNG KÊ

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



[bookmark: OLE_LINK8]Tên bài: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về số trung bình cộng, số trung vị, mốt.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở, giới thiệu về số trung bình cộng, số trung vị, mốt.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Số trung bình cộng (hay số trung bình)[image: ]



Trong đó : giá trị trung bình; N: kích thước mẫu. 
- Nếu ta có bảng phân bố tần số của m giá trị khác nhau. 
	Giá trị 
	x1
	x2
	......
	xm
	


	Tần số 
	n1
	n2
	......
	nm
	N


    
                     với (n1 + n2 +...+ nm= N) 
Khi đó, công thức tính số trung bình là:


- Đối với bảng phân bố tần số ghép lớp, có m lớp: 
Ở mỗi lớp, ta xác định giá trị đại diện xi (là trung điểm của đoạn hay nửa khoảng thứ i), khi đó số trung bình được tính xấp xỉ theo công thức:


* Ý nghĩa số trung bình
 Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. 
2. Số trung vị
- Giả sử ta có mẫu số liệu gồm N số liệu xếp theo thứ tự không giảm.  

+ Nếu N lẻ thì số liệu đứng thứ  gọi là số trung vị.


	+ Nếu N chẵn thì trung bình cộng của số liệu đứng thứ  và số kế tiếp   là số trung vị. 
- Số trung vị kí hiệu: Me
3. Mốt
- Trong bảng phân bố tần số thì giá trị có tần số lớn nhất được gọi là Mốt. 
- Ký hiệu: Mo
Chú ý: Một mẫu số liệu có thể có nhiều mốt.
                                
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1.  Điều tra tiền lương(nghìn đồng)hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau:



Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả đã tìm được.
       Giải
Mốt là 700 và 900. Ý nghĩa là số công nhân nhận được 700 và 900 nghìn là nhiều nhất.
	Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa

	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  : THỐNG KÊ 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Bài tập
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản tần số, tần suất, số trung bình, số trung vị, mốt và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức về bảng phân bố tần suất, số trung bình cộng, số trung vị, mốt

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

Bài 1. Để điều tra điểm toán mỗi học sinh khối 10 của một trường THPT, người ta chọn ra 40 học sinh và ghi điểmsố của các học sinh đó như sau:
Hãy cho biết:
a. Đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra, kích thước mẫu;
b. Hãy viết các giá trị khác nhau của mẫu số liệu.
Bài 2. Để điều tra về số xe gắn máy trong mỗi gia đình ở quận Tân Bình. Công ty Honda cử nhân viên đến ngẫu nhiên 50 gia đình, thu thập được mẫu số liệu như sau:


Hãy cho biết:
a. Đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra, kích thước mẫu.
b. Hãy viết các giá trị khác nhau của mẫu số liệu.

Bài 3. Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo kW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A, người ta thu được mẫu số liệu sau:

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên.


	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  :THỐNG KÊ

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Phương sai và độ lệch chuẩn
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về phương sai và độ lệch chuẩn.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở, giới thiệu về phương sai và độ lệch chuẩn.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Phương sai
- Để đo mức độ chênh lệch giữa các giá trị với số trung bình, người ta đưa ra hai số đặc trưng là  phương sai và độ lệch chuẩn. Ký hiệu là s2 và s.
- Công thức tính phương sai:


Chú ý: Có thể biến đổi công thức tính phương sai thuận tiện hơn:



 2. Độ lệch chuẩn 
Công thức tính độ lệch chuẩn


                                
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1.  Điều tra về số học sinh của 20 lớp học ở một trường chuẩn ta được mẫu số liệu:


a. Hãy tính số trung bình học sinh mỗi lớp.
b. Tính số trung vị và mốt.
c. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.
       Giải
Bảng phân bố tần số


a. Số trung bình:


b. Số trung vị: 


Số đứng vị trí  là 34 và  là 35.

 Số trung vị 
- Mốt: Số 35 có tần số lớn nhất là 7  Mo = 35
c. Phương sai




- Độ lệch chuẩn: .

	Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa

	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên







	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK15]Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II: THỐNG KÊ 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Phương sai và độ lệch chuẩn (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về phương sai, độ lệch chuẩn và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức về phương sai và độ lệch chuẩn.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Có 100 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Toán (thang điểm là 20). Kết quả được cho trong bảng sau:


a. Tính số trung bình.
b. Tính số trung vị và mốt. Nêu ý nghĩa của chúng.
c. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Bài 2. Bảng sau đây trích từ sổ theo dõi bán hàng của một của hàng bán xe máy


a. Tìm số xe trung bình bán được trong một ngày.
b. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.
Bài 4. Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một của hàng trong năm 2005. (Đơn vị: triệu đồng).


a. Tìm số trung bình, số trung vị.
b. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.
Bài 5. Số lượng khách đến tham quan tại một điểm du lịch A trong mỗi tháng được thống kê trong bảng sau đây:


a. Tìm số trung bình, số trung vị.
b. Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên




	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  : THỐNG KÊ 

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Ôn tập chương
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương II, vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương II

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Doanh thu của 8 cửa hàng ăn trong một ngày ở khu phố A (đơn vị: triệu đồng) như sau: 


Tìm số trung bình và số trung vị. Số nào đại diện tốt hơn?
Bài 2. Một câu lạc bộ thiếu nhi trong dịp hè có mở 7 lớp ngoại khoá. Sĩ số của các lớp tương ứng là: 



Tìm số trung bình và số trung vị.
Bài 3. Số tiền cước phí điện thoại (đơn vị: nghìn đồng) của 7 gia đình trong khu phố A phải trả được ghi lại như sau :




Tính số trung bình, số trung vị, mốt và độ lệch chuẩn.
Bài 4. Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. Kết quả thu được mẫu số liệu sau:


a. Lập bảng phân bố tần số.
b. Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.
c. Tính số trung vị và mốt.

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn


Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên

	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II  : THỐNG KÊ

Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Kiểm tra một tiết
Mục tiêu của bài: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
	Giáo viên chuẩn bị trước đề cho học sinh.

	Phát đề cho học sinh









	Thực hiện bài kiểm tra
	45












	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	[bookmark: OLE_LINK21]Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
[bookmark: OLE_LINK20]Chương III  : CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 

Thực hiện ngày........tháng      năm  2018



Tên bài: Cung và góc lượng giác
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản cung và góc lượng giác.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở cho học sinh về cung và góc lượng giác.


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. KHÁI NIỆM CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
  1.1. Đường tròn định hướng và cung lượng giác 
Đường tròn định hướng là một đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm. 
Ta quy ước: chiều dương là chiều quay ngược với chiều quay của kim đồng hồ.
Một điểm M di động trên đường tròn theo một chiều nhất định (âm hoặc dương) từ A đến B tạo nên một cung lượng giác có điểm đầu là A, điểm cuối là B.
Kí hiệu:  
1.2. Góc lượng giác





 1.3. Đường tròn lượng giác
Trong mặt phằng tọa độ Oxy, vẽ đường tròn định hướng tâm O bán kính R= 1.
 Chọn điểm A(1; 0) làm điểm gốc. Đường tròn xác định như trên gọi là đường tròn lượng giác. 
2. SỐ ĐO CỦA CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 
2.1. Độ và rađian
a.  Độ: + Đường tròn bán kính R có độ dài bằng 2R và số đo bằng 360o.

 + Cung tròn bán kính R có số đo ao (0  ao  180o) thì độ dài [image: ]= .






b. Radian: Cung tròn có độ dài bằng bán kính gọi là cung có số đo là 1 radian (1rad)
+ Toàn bộ đường tròn có số đo radian là 2[image: ]


+  Cung có độ dài  thì số đo radian là [image: ]= 

+ Cung tròn bán kính R có số đo  rad thì độ dài:  
+ Công thức liên hệ giữa độ và radian: [image: ]
Lưu ý: bảng chuyển đổi số đo độ và số đo radian:
2.2. Số đo cung lượng giác  

Số đo của cung lượng giác có cùng điểm đầu và điểm cuối sai khác nhau một bội của   


Ta viết: sđ=  
2.3. Số đo của góc lượng giác

 Số đo của góc lượng giác (Ou, Ov)   là số đo của cung lượng  giác tương ứng 
2.4. Biểu diển cung lượng giác trên đường tròn lượng giác 


Chọn điểm A(1; 0) là điểm gốc của tất cả các cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Để biểu diễn cung lượng giác có số đo trên đường tròn lượng giác ta cần chọn điểm cuối M sao cho số đo cung AM bằng  
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Đổi số đo của các cung tròn sau thành số đo radian.
1. ao  = 15˚

Ta có:  
2. b˚= 22˚30’

 b˚ = 
Bài 2. Đổi số đo độ radian của các cung tròn sau thành số đo độ.
	[image: ]

	
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa




 


































Ví dụ 1: + Số đo [image: ] đường tròn là [image: ]. 360o = 270o.

+ Cung tròn có bán kính R có số đo 72o thì độ dài cung 





	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	15
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15
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên




	[bookmark: OLE_LINK22]Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III:  CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Cung và góc lượng giác (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về cung, góc lượng giác và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức về cung và góc lượng giác.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Điền vào các ô trống trong bảng sau đây:


Bài 2. Coi kim giờ là tia Ou và kim phút là tia Ov. Hãy tìm số đo của các góc lượng giác (Ou; Ov) khi đồng hồ chỉ: 3 giờ, 4 giờ, 9 giờ, 10 giờ.
Bài 3. Chứng minh rằng: 


a. Hai góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo  và   thì có cùng tia cuối.
b. Hai góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo là 645˚ và – 435˚ thì có cùng tia cuối.  
c. Cho ngũ giác đều AoA1A2A3A4 nội tiếp trong đường tròn tâm O (các đỉnh được sắp xếp theo chiều ngược chiều quay kim đồng hồ). Tính số đo độ và radian của các cung lượng giác : A0Ai,  AiAj ( i, j = 0, 1, 2, 3, 4. i  j)
Bài 5. Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương nhỏ nhất biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo: 

A. –90˚        B. 1000˚		C. 

D. 
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương III  : CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 

Thực hiện ngày........tháng      năm  2018



Tên bài: Giá trị lượng giác của góc(cung)  lượng giác.
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về giá trị lượng giác của góc(cung) lượng giác.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi nhớ cho học sinh về giá trị lượng giác đã làm quen ở cấp 2.


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Giá trị lượng giác sin và côsin. 
Cho M(x,y) thuộc đường tròn lượng giác sao cho góc (OA; OM)  = [image: ]
  a. Các định nghĩa      
· Hoành độ x của điểm M là côsin của góc 

       Ký hiệu: cos(OA , OM)=cos = = x
· Tung độ y của điểm M là sin của góc 

       Ký hiệu: sin(OA , OM) = sin = = y
       Trục Ox gọi là trục sin. Trục Oy là trục côsin.
· 

Nếu cos  0 () thì tỉ số  gọi là tang của góc .
· 

Nếu sin  0 () thì tỉ số  gọi là côtang của góc .

Ký hiệu: 
b. Tính chất  

* cos( + k2) = cos;	sin( + k2) = sin, với 
* –1  cos  1;	– 1  sin  1

2. Giá trị lương giác của tang và côtang 
a. Các định nghĩa 
b. Ý nghĩa hình học
c. Tính chất:
*  tan( + k) = tan ;	cot( + k) = cot, với k  Z

	
3. Giá trị lượng giác một góc đặc biệt 
4. Dấu các hàm số lượng giác 
5. Công thức lượng giác cơ bản

  *  

 

6. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
 
a/ Hai góc đối nhau










sin(–) = –sin
cos(–) = cos
tan(–) = –tan


b/ Hai góc hơn kém nhau  


sin( + ) = – sin
cos( + ) = – cos
tan( + ) = tan


c/ Hai góc bù nhau 
sin( – ) = sin
cos( – ) = –cos
tan( – ) = –tan

d/ Hai góc phụ nhau


sin( – ) = cos

cos( –  ) = sin

tan( – ) = cot

 
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1. Tính cos390˚; sin420˚
                                 Giải 

* cos390˚ = cos(30˚ + 360˚) = cos30˚ = 

* sin420˚ = sin(60˚ + 360˚) = sin60˚= 


Bài 2.  Cho  , 180˚<  < 270˚. Tính cos, tan, cot.
                                    Giải 

Ta có: cos2 = 1 – sin2 
Vì: 180˚<  < 270˚  cos < 0

	nên: cos = 


Khi đó: ;  
Bài 3. Chứng minh đẳng thức sau: cos4 – sin4 = 2cos2 – 1
Ta có: 
VT = cos4 – sin4 = (cos2 + sin2)(cos2 – sin2) = cos2 – (1 – cos2) = 2cos2 – 1(đpcm)
	
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa




 
Ví dụ 1:


sin410˚ = sin(150˚ + 360˚) 

                              = sin 150˚ = 















































VD1: sin(–30˚) = –sin30˚ = –















VD2: cos210˚ = cos(180˚+30˚) = – cos30˚= – 


VD3: CMR: Trong  ABC sinA=sin(B+C)
                           Giải 
 	Ta có:  A + B + C =   B + C =  – A
	 sin(B + C) = sin( – A) = sinA (đpcm)





VD4: CMR cos(+)=-sin
                  	Giải


Ta có: cos( + ) = cos[ – (–)]   = sin(–) = –sin (đpcm).

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	[bookmark: OLE_LINK24]Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
[bookmark: OLE_LINK25]Chương III:  CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 

Thực hiện ngày........tháng        năm  2018



Tên bài: Giá trị lượng giác của góc(cung) góc lượng giác (Bài tập).
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về giá trị lượng giác của góc(cung) lượng giác và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức về giá trị lượng giác của góc(cung)lượng giác.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới


 Bài 1. Cho cos = –,. Tính sin, tan.
Bài 2. Cho tan  = 3, 180˚ <  < 270˚. Tính các hàm số lượng giác còn lại.
Bài 3. Cho tan = 2. Tính các biểu thức:

Bài 4. Tính các giá trị lượng giác của các góc sau


Bài 5.Tìm x biết:
a/ sin2x = 1  
b/ cos2x = –1

c/ 2sinx – 1 = 0 với < x <  
d/ 4cos2x – 1 = 0 (0 < x < )

Bài 6. Cho . Tính:

a/ 
b/ cos( + )
c/ tan( – )	

d/ 

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên







	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III:  CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Ôn tập chương
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương III, vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương III

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
	

Bài 1. Cho sin = . Tính: sin2 , cos2 , sin4, cos4.

Bài 2. Tính các giá trị lượng giác của góc .

Bài 3. Cho a, b là góc nhọn với cosa =  . Tính sin(a – b), tan(a – b)



Bài 4. Cho sina=với 0 < a < , < b <   . Tính sin(a + b)
Bài 5. Chứng minh các đẳng thức sau:



	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên






	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Ôn thi HKI
Thực hiện ngày........tháng       năm  2018



Tên bài: Ôn thi HKI
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I,II,III vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương I,II,III

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	10

	2
	Giảng bài mới
	
Bài 1. Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

 a/                             

 b/ 

 c/                     

d/ 
Bài 2. Giải các bất phương trình


 a/	    b/


 c/		                d/
Bài 3. Giải các bất phương trình sau 


a/		           b/


 c/		 d/
Bài 4. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000 (đơn vị: nghìn đồng). Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa kết quả đã tìm được
Bài 5. Đơn giản các biểu thức


	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
	30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên
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